
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2024

V/v tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,

tiêu cực

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,

thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1961/UBND-KGVX ngày 27/02/2024 của UBND

tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Căn cứ Công văn số 332/TTT-P3 ngày 26/3/2024 của Thanh tra tỉnh về

việc cung cấp danh mục tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu

cực;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền; Phòng Văn hóa và

Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,

phường, thị trấn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo danh mục

tài liệu do Thanh tra tỉnh cung cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin,

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan

tâm thực hiện. 

(Kèm theo danh mục tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,

tiêu cực)./.

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);

- UBND tỉnh (VBĐT, để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (VBĐT, để b/c);

- Thanh tra tỉnh (VBĐT);

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);

- Lưu: VT, TTBCXB (A).

 PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Tấn Trung



DANH MỤC TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

(Đính kèm Công văn số    332 /TTT-P3 ngày 26 /3/2024 của Thanh tra tỉnh)

STT Tên loại

văn bản

Số ký hiệu Ngày/ tháng

ban hành

Nội dung văn bản Cơ quan ban hành

1. Công ước 10/12/2003 Công ước về chống tham nhũng (Việt Nam ký

ngày 10/12/2003, có hiệu lực ngày

18/9/2009)

Liên Hiệp Quốc

2. Nghị quyết Hội nghị lần

thứ 3, (Khóa

X), Ban

Chấp hành

Trung ương

Đảng

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác PCTN, lãng phí.

Hội nghị lần thứ 3,

(Khóa X), Ban Chấp

hành Trung ương

Đảng 

3. Nghị quyết 74/2022/QH15 15/11/2022 Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc Hội

4. Nghị quyết 168/NQ-CP 11/10/2023 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Chính phủ

5. Kết luận Hội nghị

Trung ương

5 (khóa XI)

của BCH

Trung ương

Đảng

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội

nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Hội nghị Trung

ương 5 (khóa XI)

của BCH Trung

ương Đảng

6. Kết luận 10-KL/TW 26/12/2016 Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung

ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo

Bộ Chính trị
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của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

7. Kết luận 05-KL/TW 03/6/2021 Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW

của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử

lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Ban Bí thư

8. Kết luận 12-KL/TW 06/4/2022 Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác PCTNTC

Bộ Chính trị

9. Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác

PCTNTC giai đoạn 2012 - 2022, các phiên

họp, hội nghị về công tác PCTNTC.

Đồng chí Tổng Bí

thư – Trưởng Ban

PCTN TC trung

ương

10. Chỉ thị 33-CT/TW 03/01/2014 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

việc kê khai tài sản.

Bộ Chính trị

11. Chỉ thị 50-CT/TW 07/12/2015 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham

nhũng.

Bộ Chính trị

12. Chỉ thị 27-CT/TW 10/01/2019 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác,

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí,

tiêu cực.

Bộ Chính trị

13. Chỉ thị 04-CT/TW 02/6/2021 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm

đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng,

kinh tế

Ban Bí thư

14. Quyết định 1845/QĐ-TTg 02/11/2021 Về chương trình tổng thể của Chính phủ về

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn

2021 – 2025 

Thủ tướng

Chính phủ
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15. Quyết định 56-QĐ/TW 08/02/2022 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát

tài sản, thu nhập.

Ban Chấp hành

Trung ương

16. Quy định 114-QĐi/TW 11/7/2023 Về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong

công tác cán bộ

Ban Chấp hành

Trung ương

17. Quy định 116-QĐi/TW 28/7/2023 Về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông

tin, tuyên truyền PCTNTC.

Ban Bí thư

18. Quy định 131-QĐ/TW 27/10/2023 Về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công

tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Ban chấp hành

Trung ương

19. Quy định 132-QĐ/TW 27/10/2023 Về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt

động, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Ban chấp hành

Trung ương

20. Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW 01/8/2022 Về một số nội dung về công tác phòng, chống

tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Trung

ương về PCTNTC

21. Luật 36/2018/QH14 20/11/2018 Phòng, chống tham nhũng Quốc Hội

22. Nghị định 59/2019/NĐ-CP 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Chính phủ

23. Nghị định 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Phòng, chống tham nhũng

Chính phủ

24. Nghị định 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,

đơn vị.

Chính phủ

25. Chỉ thị 10/CT-TTg 22/4/2019 Về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết

Thủ tướng

Chính phủ
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công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày

17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng

cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực,

tham nhũng trong hoạt động công vụ.

26. Kế hoạch 2163/KH-UBND 12/3/2019 Về việc triển khai thi hành Luật Phòng,

chống tham nhũng năm 2018.

UBND tỉnh

Khánh Hòa

27. Kế hoạch 135/QĐ-UBND 15/01/2024 Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu

cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh

Khánh Hòa
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